ĐỀ THI VÀO 10 THPT
NĂM HỌC 2023-2024
Phần I (7,0 điểm) Bài thơ khép lại với hình ảnh “sấm” và “hàng cây” vừa có tính tả thực vừa mang ý nghĩa ẩn dụ, gợi ra những suy tư thâm trầm.
1. Nhận xét trên gợi em nhớ tới bài thơ nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ.
2. Ở khổ thơ thứ hai, tác giả viết: “Sông được lúc dềnh dàng
                                                      Chim bắt đầu vội vã”
Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên và phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.
3. Hình ảnh dòng sông, cánh chim cũng xuất hiện ở một tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn 9. Em hãy chép lại đoạn thơ có chứa các hình ảnh trên và cho biết tên tác giả, tác phẩm.
4. Khi phân tích bài thơ, một bạn học sinh đã viết: “Khổ thơ là bức tranh thiên nhiên giao mùa được cảm nhận thật tinh tế, đồng thời thể hiện những suy ngẫm, triết lí thú vị về cuộc đời con người”. Dùng câu văn trên làm câu chủ đề, hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề trên. Trong đoạn có sử dụng hợp lí một câu bị động và một câu có thành phần khởi ngữ. (Gạch chân, chú thích câu bị động và thành phần khởi ngữ)
Phần II (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
CÂU CHUYỆN CỦA HAI HẠT MẦM
    Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:
-  Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên...Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.
Và rồi hạt mầm mọc lên.
   Hạt mầm thứ hai bảo:
- Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.
Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.
   Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.
  Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.
(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Tổng hợp TP HCM)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
2. Em hãy chỉ ra sự khác nhau về quan điểm sống được thể hiện trong lời nói của hai hạt mầm.
3. Có người cho rằng: “Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ”. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi.
Ghi chú: Điểm phần I:  1. (1.0 điểm); 2. (1.5 điểm); 3. (1.0 điểm); 4. (3.5 điểm)
    Điểm phần II: 1. (0.5 điểm); 2. (0.5 điểm); 3. (2.0 điểm)
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	Mức            độ
Chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Đọc -hiểu 
	Phương thức biểu đạt chính
	Quan điểm sống của hai hạt mầm
	
	
	

	2. Tiếng Việt
	
	
	Sử dụng câu bị động, khởi ngữ trong đoạn văn
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	1
0.5
5%
	1.0
1.0
10%
	
	2.5
2.0
20%

	3. Văn bản Sang thu
	Tên tác phẩm, tác giả, hoàn cảnh sáng tác.
	Xác định biện pháp tu từ, phân tích tác dụng 
	Liên hệ hình ảnh thơ, chép thơ, tác giả, tác phẩm.
	Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về đoạn thơ.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
1
10%


	1
1.5
15%
	1
1
10%
	0.5
2,5
25%
	3.5
6.0
60%


	4. Đoạn văn nghị luận XH
	
	
	Đảm bảo hình thức đoạn văn
	Đảm bảo nội dung đoạn văn bàn đúng vấn đề, lập luận thuyết phục 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	0.5
0.5
5%
	0.5
0.5
15%
	1
1.0
20%

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tổng %
	2


1.5

15%
	2


2.0

20%
	2


2.5

25%
	1


4.0

40%
	7


10

100%




        HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN NGỮ VĂN 9
NĂM HỌC 2022 – 2023 
	Phần
	Câu
	                                  Yêu cầu
	Điểm

	P.I 
	1
	- Văn bản: Sang thu
- Tác giả: Hữu Thỉnh
- Hoàn cảnh sáng tác: Mùa thu 1977, in trong tập “Từ chiến hào đến thành phố”.
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	
	2
	- Biện pháp tu từ: Nhân hóa: 
Sông - dềnh dàng, chim - vội vã 
Tác dụng: Tác giả đã miêu tả chân thực không gian sang thu.
- Hình ảnh dòng sông êm đềm, nhẹ nhàng, lững lờ trôi, không cuồn cuộn, dữ dội và gấp gáp như trong những ngày mưa lũ mùa hạ => tâm trạng con người như chậm lại, ngẫm ngợi, suy tư về cuộc đời.
- Hình ảnh đàn chim bắt đầu vội vã bay về phương Nam tránh rét nên không còn đủng đỉnh nữa. 
=> Hai hình ảnh đối lập, ngược chiều nhau trong trạng thái đã tạo nên sự khác biệt của vạn vật trong khoảnh khắc giao mùa với những nét dịu dàng, êm ả nhưng cũng có những nét hối hả, vội vã.
Tác giả: Tài quan sát, sự cảm nhận tinh tế, yêu thiên nhiên tha thiết.
	0,5 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm



0,25 điểm

0,25 điểm

	
	3
	- Tác phẩm: Mùa xuân nho nhỏ

- Tác giả: Thanh Hải

- Chép khổ thơ thứ nhất (sai 2 lỗi trở lên trừ 0,25)

	0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm

	
	4
	*Hình thức: 0,5 điểm
- Đúng kiểu đoạn diễn dịch, đủ số câu (hơn kém >2 câu thì trừ 0,25 điểm), liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt, chính tả.
*Tiếng Việt: 0,5 điểm
- Gạch chân, chú thích câu bị động và khởi ngữ.
(Nếu HS có sử dụng nhưng không gạch chân, không chú thích, GV không cho điểm)
*Về nội dung: 2,5 điểm
HS phát triển theo hai luận cứ
* Bức tranh thiên giao mùa được cảm nhận thật tinh tế:
+ Phép liệt kê: nắng, mưa, sấm, hàng cây; kết cấu đảo ngữ vẫn còn, đã vơi kết hợp với các từ chỉ mức độ tồn tại: còn, bao nhiêu, vơi dần, bớt; phép đối lập -> gợi tả rõ đặc trưng thời tiết mùa thu: 
- Nắng vẫn còn nhiều nhưng sắc độ đã giảm, không còn gay gắt, chói chang
- Mưa giảm dần và không còn dữ dội
- Sấm nhỏ, thưa, không vang rền như mùa hạ nên không còn khiến cho hàng cây đã bao mùa thay lá phải giật mình, bất ngờ (nghệ thuật nhân hóa sấm bớt bất ngờ, hàng cây đứng tuổi)
=> Dấu ấn của mùa hạ nhạt dần, thu hiện lên đậm nét.
* Những suy ngẫm, triết lí thú vị về cuộc đời con người:
Nghệ thuật ẩn dụ
Sấm: tượng trưng cho những vang động bất thường của ngoại cảnh, cuộc đời
Hàng cây đứng tuổi: tượng trưng cho những con người từng trải, bước vào tuổi sang thu.
=> Những con người từng trải sẽ bản lĩnh, vững vàng hơn trước biến cố của cuộc đời.
*Với mỗi ý, GV chỉ cho điểm tuyệt đối nếu HS biết lấy dẫn chứng và phân tích dựa trên các từ ngữ, biện pháp nghệ thuật để làm rõ ý, tránh diễn xuôi câu thơ; các câu văn liên kết chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, viết văn có hình ảnh, cảm xúc.
	0,5 điểm


0,5 điểm





1,5 điểm








1,0 điểm

	P.II
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự/ Nghị luận
	0,5 điểm

	
	2
	Sự khác nhau về quan điểm sống được thể hiện trong lời nói của hai hạt mầm:
- Hạt mầm thứ nhất: sống đầy mơ ước, hoài bão, khát khao hướng tới những điều cao đẹp; dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách...
- Hạt mầm thứ hai: chọn cách sống an toàn, hèn nhát, thụ động, luôn sợ hãi...
 (HS có thể diễn đạt theo cách hiểu của mình, miễn hợp lí).
	0,5 điểm

	
	3
	(Câu * Hình thức: (0,5 điểm) Đoạn văn không quá dài, không quá ngắn; diễn đạt rõ ràng, lưu loát.
* Nội dung: (1,5 điểm) HS có những cách lập luận khác nhau để bộc lộ suy nghĩ của riêng mình và làm sáng tỏ vấn đề. Về cơ bản đảm bảo các ý sau:
Đồng tình với ý kiến trên bởi:
+ Hành động và nỗ lực cố gắng là con đường đi đến ước mơ nhanh nhất.
+ Nếu không hành động và nỗ lực cố gắng thì ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước.
- Giải thích: ước mơ: là diều tốt đẹp ở phía trước mà con người tha thiết, khao khát, ước mong hướng tới, đạt được.
- Ý nghĩa của ước mơ, sự nỗ lực thực hiện ước mơ.
- Bàn luận mở rộng:
+ Có ước mơ nhưng không nỗ lực
+ Sống không có ước mơ
- Liên hệ bản thân, rút ra bài học nhận thức, hành động.
	0,5 điểm



0,25 điểm



0,25 điểm

0,5 điểm
0,25 điểm


0,25 điểm






